
PHỤ LỤC
BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN ĐĂK TÔ

 (Kèm theo Tờ trình số:    80    /TTr-UBND ngày  02   tháng  8    năm 2024 của Ủy ban  nhân dân huyện)
ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án/Nhiệm vụ Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định chủ trương/ Quyết định
đầu tư

Lũy kế vốn từ khởi
công đến hết năm

2020

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025
nguồn NSĐP

Ghi chú
Số Quyết

định; ngày,
tháng, năm

TMĐT
Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong
đó: vốn
NSĐP

Tổng số
(tất cả

nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số
(tất cả
nguồn
vốn)

Trong đó:
vốn NSĐP Tổng số

Trong đó

Thu hồi
các khoản
ứng trước

Thanh toán
nợ XDCB

NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI
NGÂN SÁCH HUYỆN 46.866 45.984 46.866 45.984

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-
2025 46.866 45.984 46.866 45.984

1 Đường Trần Hưng Đạo (đoạn Nguyễn Văn Cừ
đến Huỳnh Thúc Kháng), thị trấn Đăk Tô

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2021-
2022

334-
27/10/2020 2.400 2.100 2.400 2.100 Đã hoàn

thành

2 Hạ tầng khu quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa
trung tâm và sửa chữa Quảng trường huyện

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2021-
2022

206-
07/5/2021 2.700 2.508 2.700 2.508 Đã hoàn

thành

3

Khuôn viên tượng đài  Chiến thắng Đăk Tô -
Tân Cảnh; Hạng mục: Xây dựng mới nhà rông
văn hóa, sửa chữa tượng đài và các hạng mục
phụ trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2021-
2022

336-
01/7/2021 3.500 3.500 3.500 3.500 Đã hoàn

thành

4

Đường và hệ thống điện vào Cụm công nghiệp
phía tây thị trấn Đăk Tô; Hạng mục: Nền, mặt
đường,  công  trình  thoát  nước  và  đường  dây
trung áp 22KV

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2021-
2022

414-
27/11/2020 4.990 4.600 4.990 4.600 Đã hoàn

thành

5
Trụ  sở  Đảng  uỷ  -  HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt  Nam xã Văn Lem; Hạng mục:  Nhà làm
việc và nhà vệ sinh

UBND xã Văn
Lem xã Văn Lem 2022-

2022
550-

20/9/2022 600 600 600 600 Đã hoàn
thành

6
Trụ  sở  Đảng  uỷ  -  HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt Nam xã Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà làm
việc

UBND xã Đăk
Trăm

Xã Đăk
Trăm

2022-
2022

574-
27/9/2022 530 530 530 530 Đã hoàn

thành

7
Trụ  sở  Phòng  Giáo  dục  và  Đào  tạo  huyện;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng
mục phụ trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2023

553-
20/9/2022 800 800 800 800 Đã hoàn

thành
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8 Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và
sản phẩm đặc trưng huyện Đăk Tô

Phòng Nông
nghiệp và

PTNN

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2023

551-
20/9/2022 700 700 700 700 Đã hoàn

thành

9
Trụ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo
dục thường xuyên huyện Đăk Tô; Hạng mục:
Sửa chữa Hội trường và tường rào

Trung tâm
GDNN - GDTT

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2022

554-
20/9/2022 300 300 300 300 Đã hoàn

thành

10

Trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch
và  Truyền  thông  huyện  Đăk  Tô;  Hạng  mục:
Xây dựng mới nhà để xe kết hợp nhà kho, kè
chắn đất

Trung tâm VH-
TT-DL và TT

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2022

497-
31/8/2022 240 240 240 240 Đã hoàn

thành

11 Trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
Đăk Tô; Hạng mục: Tường rào

Trung tâm dịch
vụ nông nghiệp

huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2022

580-
28/9/2022 135 135 135 135 Đã hoàn

thành

12
Trụ  sở  Đảng  uỷ  -HĐND -UBND -UBMTTQ
Việt Nam thị trấn Đăk Tô; Hạng mục: Nhà làm
việc Bộ phận Một cửa

Ban quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2022

496-
31/8/2022 550 550 550 550 Đã hoàn

thành

13

Hệ thống  điện  chiếu  sáng,  điện  hoa  khu  vực
Khuôn  viên  tượng  đài  chiến  thắng  Đăk  Tô  -
Tân Cảnh và  Quảng trường 24-4,  huyện Đăk
Tô

Ban quản lý dự
án đầu tư xây

dựng

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2023

648-
06/10/2022 1.150 1.150 1.150 1.150 Đã hoàn

thành

14

Trụ  sở  Đảng  uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt Nam xã Diên Bình; Hạng mục: Sửa chữa
nhà làm việc Bộ phận Một cửa, sân bê tông và
trang thiết bị

UBND xã Diên
Bình

Xã Diên
Bình

2022-
2022

573-
27/9/2022 400 400 400 400 Đã hoàn

thành

15 Trụ  sở  Đảng  uỷ  -HĐND -UBND xã  Pô  Kô;
Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc

UBND xã Pô
Kô Xã Pô Kô 2022-

2022
636-

04/10/2022 430 430 430 430 Đã hoàn
thành

16
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Dé, xã Đăk
Rơ Nga;  Hạng mục:  Cống tràn và đường hai
đầu cống

UBND xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk Rơ
Nga

2022-
2022

548-
20/9/2022 525 525 525 525 Đã hoàn

thành

17
Hội trường chung huyện Đăk Tô;  Hạng mục:
Hệ  thống  điện  3  pha,  bổ  sung  thiết  bị  chiếu
sáng, sửa chữa hệ thống điều hòa

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2022

644-
05/10/2022 230 230 230 230 Đã hoàn

thành

18

Nhà làm việc  Bộ phận Tiếp nhận và  Trả  kết
quả giải  quyết thủ tục hành chính huyện Đăk
Tô; Hạng mục: Sửa chửa nhà làm việc và trang
thiết bị

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2022-
2022

649-
06/10/2022 700 700 700 700 Đã hoàn

thành

19

Đầu tư cơ sở hạ tầng sắp xếp, bố trí dân cư trên
diện tích 6,3ha của Công ty TNHH MTV cao
su Kon Tum tại thôn Đăk Ri Peng 2, xã Tân
Cảnh

UBND xã Tân
Cảnh xã Tân Cảnh 2022-

2022
40-

15/6/2022 1.051 1.051 1.051 1.051 Đã hoàn
thành

20 Hội trường chung huyện Đăk Tô;  Hạng mục:
Sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ.

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2023-
2023

456-
26/9/2023 750 750 750 750 Đã hoàn

thành
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21
Trụ sở HĐND - UBND huyện Đăk Tô; Hạng
mục:  Sửa  chữa  nhà  làm việc  02  tầng  và  các
hạng mục phụ trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2023-
2023

494-
13/10/2023 750 750 750 750 Đã hoàn

thành

22

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND -UBMTTQ
Việt Nam xã Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà làm
việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Xã Đăk
Trăm

2023-
2023

469-
29/9/2023 750 750 750 750 Đã hoàn

thành

23

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND -UBMTTQ
Việt Nam xã Kon Đào; Hạng mục: Cải tạo, sửa
chữa  Hội  trường,  mua  sắm  trang  thiết  bị  và
hạng mục phụ trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Xã Kon Đào 2023-
2023

455-
26/9/2023 650 650 650 650 Đã hoàn

thành

24
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường
Trần Phú đến đường Hùng Vương); Hạng mục:
Mặt đường và hệ thống thoát nước.

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2023-
2024

502-
16/10/2023 3.000 3.000 3.000 3.000 Đã hoàn

thành

25 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Rơ
Nga

UBND xã Đăk
Rơ Nga

Xã Đăk Rơ
Nga

2023-
2023

503-
17/10/2023 750 750 750 750 Đã hoàn

thành

26 Xây dựng thiết lập Trang thông tin điện tử các
xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Tô

Văn phòng
HĐND-UBND

huyện

Huyện Đăk
Tô

2023-
2023

516-
23/10/2023 230 230 230 230 Đã hoàn

thành

27 Nhà văn hóa đa năng xã Tân Cảnh; Hạng mục:
Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

xã Tân Cảnh 2024-
2025 4.000 4.000 4.000 4.000 Đang thực

hiện

28 Hệ thống  điện  chiếu  sáng  công  lộ  đường  Lê
Duẫn (đoạn cầu Kon Cheo đến cầu 10T).

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Thị trấn Đăk
Tô

2024-
2024 630 630 630 630 Đang thực

hiện

29

Trụ  sở  Đảng  uỷ  -HĐND-UBND-UBMTTQ
Việt Nam xã Văn Lem; Hạng mục: Cải tạo, sửa
chữa sân đường nội bộ và các hạng mục phụ
trợ

UBND xã Văn
Lem xã Văn Lem 2024-

2024
370-

17/7/2024 840 840 840 840 Đang thực
hiện

30 Nâng  cấp  đường  vào  Cụm công  nghiệp  phía
Tây thị trấn Đăk Tô

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Thị trấn Đăk
Tô

2024-
2025

371-
17/7/2024 4.525 4.525 4.525 4.525 Đang thực

hiện

31

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ
Việt  Nam xã  Kon Đào;  Hạng mục:  Nhà  làm
việc  Bộ  phận  Tiếp  nhận  và  Trả  kết  quả  giải
quyết thủ tục hành chính, các hạng mục phụ trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Xã Kon Đào 2024-
2024 800 800 800 800 Đang thực

hiện

32

Trường  Mầm non  Hoa  Phượng,  xã  Kon  Đào
(Điểm trường  trung  tâm);  Hạng  mục:  Đường
vào trường, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ
trợ

Ban quản lý dự
án đầu tư xây
dựng huyện

Xã Kon Đào 2024-
2025 4.000 4.000 4.000 4.000 Đang thực

hiện

33
Đồ án  Quy  hoạch  chi  tiết  khu  vực  phía  Bắc
đường  Trường  Chính;  Hạng  mục:  Cắm  mốc
giới quy hoạch

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng

Thị trấn Đăk
Tô

2024-
2024 260 260 260 260 *
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33 Quy  hoạch  chung  xây  dựng  xã  Diên  Bình,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xã Diên
Bình

Xã Diên
Bình

2024-
2025 420 420 420 420 *

34 Quy hoạch chung xây dựng xã  Pô Kô, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xã Pô
Kô xã Pô Kô 2024-

2025 360 360 360 360 *

35 Quy  hoạch  chung  xây  dựng  xã  Tân  Cảnh,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xã Pô
Kô xã Pô Kô 2024-

2025 400 400 400 400 *

36 Quy hoạch chung xây dựng xã Kon Đào, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xã Pô
Kô xã Pô Kô 2024-

2025 360 360 360 360 *

37 Quy hoạch chung xây dựng xã Ngọk Tụ, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xa ̃Ngọk
Tụ xa ̃Ngọk Tụ 2024-

2025 360 360 360 360 *

38 Quy hoạch chung xây dựng xã  Đăk Rơ Nga,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xa ̃Đăk
Rơ Nga

xa ̃Đăk Rơ
Nga

2024-
2025 380 380 380 380 *

39 Quy  hoạch  chung  xây  dựng  xã  Đăk  Trăm,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xa ̃Đăk
Trăm xa ̃Đăk Trăm 2024-

2025 360 360 360 360 *

40 Quy hoạch chung xây dựng xã Văn Lem, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040

UBND xa ̃Văn
Lem xa ̃Văn Lem 2024-

2025 360 360 360 360 *

(*) Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch; các
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